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QUYẾT ĐỊNH

Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí hỗ trợ

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các khu, điểm TĐC

Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Thông tư số 80/2007/TT-BNN ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng TĐC thủy điện Sơn La; Thông tư số 34/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 02 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 80/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Liên bộ Tài Chính - Nông nghiệp và PTNT - Thuỷ sản về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; Thông tư số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 21 tháng 5 năm 2007 của liên bộ Tài Chính - Nông nghiệp và PTNT - Thuỷ sản về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS; 

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 3766/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Ban hành Quy định tạm thời về quy mô điểm trình diễn, mức hỗ trợ áp dụng đối với mô hình khuyến nông; Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC ngày 03 tháng 3 năm  2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định tạm thời nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 769/TTr-STC ngày 31 tháng 12 năm 2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các khu, điểm tái định cư Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La (Có quy định kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Trưởng Ban quản lý dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (Để b/c); 

- TT UBND tỉnh;

- Thành viên BCĐ TĐC tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện)

- Đ/c PVP phụ trách TĐC;

- Đăng Công báo; 

- Lưu: VT, TĐC (03) Biên 70b.
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(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
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QUY ĐỊNH
Tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí hỗ trợ khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư tại các khu, điểm tái định cư Dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND  
ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Sơn La)



I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Các khu, điểm tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã và Thành phố Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng


Hộ tái định cư tập trung nông thôn, tái định cư xen ghép và tái định cư tự nguyện trong vùng dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La, trừ hộ tái định cư đô thị phi nông nghiệp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của nông dân

- Địa điểm: Tại các khu, điểm TĐC;


- Thời gian: 1 ngày;


- Số lượng: từ 1-3 lớp/điểm TĐC;


- Đối tượng học viên: Hộ tái định cư có nhu cầu được tiếp nhận kỹ thuật, tối thiểu 20 học viên/lớp tập huấn; mỗi hộ được tham gia không quá 03 lớp tập huấn;

- Chủ đề tập huấn theo kế hoạch đã được xác định ở từng khu, điểm TĐC;


- Giảng viên: Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống khuyến nông tỉnh Sơn La, có đủ điều kiện, khả năng và trình độ thực hiện.


2. Chuyển giao kỹ thuật


2.1. In bộ tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cung cấp tới hộ TĐC; Mỗi hộ được cung cấp 01 bộ tài liệu.


2.2. Tham quan học tập kinh nghiệm


Tổ chức tham quan học tập trao đổi kiến thức và kinh nghiệm sản xuất các mô hình giữa các vùng trong tỉnh, nhằm giúp hộ TĐC có những thay đổi trong sản xuất, chọn lọc để áp dụng vào thực tiễn sản xuất của nông hộ.


2.3. Xây dựng mô hình trình diễn


- Trình diễn tiến bộ kỹ thuật phù hợp với đặc thù sản xuất của người dân, giúp họ thay đổi phương thức sản xuất và áp dụng làm theo;


- Mô hình phù hợp với thực tế sản xuất, kinh tế của người dân, dễ áp dụng thực hiện, được nhiều người ủng hộ; Hộ tham gia mô hình được bình chọn thông qua họp toàn dân công khai, có đủ điều kiện thực hiện mô hình;

- Nội dung mô hình:


+ Mô hình trồng trọt: Tập trung vào thâm canh cây ngô, cây màu, trồng rau, thâm canh lúa ruộng nơi có điều kiện khai hoang ruộng nước; Xây dựng nương định canh, mô hình chống xói mòn trên đất dốc, nông lâm kết hợp, trồng cây ăn quả, cây lâm đặc sản ...

+ Mô hình chăn nuôi: Mô hình trồng cỏ kết hợp với nuôi nhốt trâu bò, chăn nuôi kết hợp làm bể khí sinh học, chăn nuôi lợn nái sinh sản (lợn địa phương, Móng cái), nuôi lợn thịt, nuôi dê, gia cầm thả vườn, công tác thú y...;


+ Mô hình thuỷ sản: Mô hình nuôi cá ao (thâm canh, bán thâm canh)...;

+ Mô hình máy công cụ nông nghiệp: Máy làm đất, bảo quản nông sản, chế biến thức ăn gia súc phục vụ phát triển chăn nuôi...

III. ĐỊNH  MỨC CHI PHÍ

1. Tập huấn ở khu, điểm TĐC

- Nước uống cho học viên: 7.000 đ/người/ngày;

- Thuê hội trường, phương tiện giảng dạy: Chi theo quy định và thực tế;

- Tài liệu, VPP (giấy, bút, vở ...): Chi theo thực tế, tối đa không quá 15.000 đ/người/khoá học;

- Chi cho giảng viên: Mức chi theo quy định tại Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính;

- Chi cho trợ giảng: 100.000 đ/buổi (nếu có);


- Chi tiền đi lại cho giảng viên: Nếu nơi tổ chức lớp học cách xa từ 10 km trở lên được hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng (nếu có), trường hợp tự túc phương tiện thì mức hỗ trợ 2.000 đ/km/người/lượt;

- Trường hợp điểm tái định cư quá xa, giảng viên phải đi đến trước để chuẩn bị và phải nghỉ lại sau khi đã hoàn thành tập huấn thì mức phụ cấp lưu trú cho ngày trước và sau tập huấn theo chế độ công tác phí hiện hành. 

2. Chuyển giao kỹ thuật

2.1. Tài liệu kỹ thuật chuyển giao

Chi phí cho in ấn, phát hành, cấp tới hộ TĐC theo giá thực tế; Tối đa không quá 100.000 đ/ bộ tài liệu. 

2.2. Tham quan, học tập
- Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu (không hưởng lương): Vận dụng thực hiện theo chế độ công tác phí, tối đa không quá 70.000 đ/người/ngày;

- Hỗ trợ tiền ngủ: Mức chi thực hiện theo chế độ công tác phí, tối đa không quá 100.000 đ/người/tối đối với đi tham quan các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Thuê xe đi lại: Chi theo thực tế hợp đồng;

- Nước uống cho thành viên: 7.000 đ/người/ngày;
- Chi thuê địa điểm, hướng dẫn tham quan: Theo thực tế.

3. Xây dựng mô hình trình diễn 


- Quy mô điểm trình diễn áp dụng theo danh mục các mô hình tại Quyết định số 3766/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Định mức tối đa không quá 50 triệu đồng/mô hình chăn nuôi lợn, bò, dê cừu; các mô hình khác định mức theo các quy định hiện hành. Việc lựa chọn mô hình, điểm thực hiện, số hộ tham gia do nhân dân tại điểm TĐC lựa chọn trên cơ sở tư vấn của cán bộ khuyến nông và nguồn kinh phí kế hoạch được giao; 

- Hỗ trợ 100% chi phí mua giống, vật tư chính (thức ăn, phân bón, thuốc...) cho các hộ tham gia mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất;


- Chi cho công tác triển khai điểm trình diễn mô hình, bao gồm tập huấn cho hộ tham gia, tham quan, học tập hội thảo đầu bờ, tổng kết mô hình, tối đa không quá 7 triệu đồng/mô hình;


- Chi thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo mô hình trình diễn tính bằng mức lương tối thiểu cho một người/tháng trong những ngày làm việc, thời gian hợp đồng căn cứ vào chu kỳ của từng cây, con nhưng tối đa không quá 9 tháng cho một năm.
 
4. Chi phí quản lý

- Quản lý phí bằng 5% tổng giá trị của hoạt động (Tập huấn, xây dựng mô hình, tham quan hội thảo...);

- Chi phí quản lý sử dụng cho công tác kiểm tra giám sát thực hiện các hoạt động ở cấp tỉnh, huyện (bao gồm khảo sát, xây dựng kế hoạch, dự án, tư vấn, công tác phí, xăng xe, văn phòng phẩm...);

- Mức chi phí quản lý được điều chỉnh theo các văn bản hướng dẫn thay đổi, bổ sung của cấp có thẩm quyền.

5. Định mức kinh phí hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

- Mức hỗ trợ bình quân tối đa không vượt quá 3.000.000,00 đ (Ba triệu đồng) cho 01 hộ TĐC nông nghiệp, gồm các nội dung chi từ điểm 1 đến điểm 4.


- Khi lập dự án thực hiện cần lưu ý: Tuỳ khả năng kinh phí của từng khu, điểm TĐC thực hiện theo thứ tự sau:

+ Tập huấn;


+ Chuyển giao kỹ thuật; trong chuyển giao kỹ thuật phải đảm bảo cấp cho mội hộ tái định cư một tập tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp;

+ Xây dựng mô hình trình diễn.


IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM, KHUYẾN NGƯ

1. Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

 Căn cứ quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư được duyệt, Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh (hoặc trạm Khuyến nông huyện, thành phố) lập kế hoạch công tác khuyến nông, khuyến ngư hàng năm, gửi phòng Nông nghiệp huyện hoặc phòng kinh tế Thành phố thẩm định và trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

2. Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

a) Lập dự toán: Căn cứ kế hoạch công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư được duyệt, Trung tâm Khuyến nông tỉnh (hoặc Trạm Khuyến nông huyện, thành phố) phối hợp với Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện, thành phố lập dự toán kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho từng điểm tái định cư gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định;


b) Thẩm định dự toán: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt;

c) Phê duyệt dự toán kinh phí: UBND huyện, thành phố phê duyệt dự toán kinh phí khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.
V. NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn vốn dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

2. Quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí khuyến nông

a) Quản lý, cấp phát kinh phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ khuyến nông được duyệt và kế hoạch vốn được thông báo, Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện, thành phố hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông tỉnh hoặc Trạm Khuyến nông huyện thành phố để thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư và tạm ứng, thanh toán kinh phí:

+ Lần đầu tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng;


+ Lần thanh toán tiếp theo: Thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng.


- Trạm Khuyến nông huyện, thành phố tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư theo đúng kế hoạch, dự toán được duyệt, hợp đồng kinh tế và theo quy định của pháp luật;

b) Quyết toán kinh phí khuyến nông: 
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh hoặc Trạm khuyến nông huyện, thành phố, có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo đúng nội dung hợp đồng với Ban quản lý dự án di dân tái định cư các huyện, thành phố.
- Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện, thành phố lập báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định tại mục V, Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính.
- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố thẩm định, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH, CÁC CẤP
 
1. UBND các huyện, thành phố
-  Phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ cho công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tại các khu, điểm TĐC dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La trên địa bàn huyện, thành phố;


- Chỉ đạo Ban quản lý dự án di dân TĐC huyện, thành phố ký hợp đồng với Trạm Khuyến nông huyện, thành phố (hoặc Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong trường hợp trạm khuyến nông huyện, thành phố không thực hiện được) để triển khai thực hiện.

2. Ban quản lý dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất nội dung in ấn tài liệu kỹ thuật.

3.  Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện.



 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các đơn vị đề xuất bằng văn bản báo cáo UBND tỉnh; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển công thôn chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

 Hoàng Chí Thức
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